
TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ THÔNG TINTRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Ca 1: 7g30 có mặt, bắt đầu thi 7g45-9g15; Ca 2: 9g30-11g00; Ca 3: 13g30-15g00; Ca 4: 15g15-16g45

- Sinh viên sử dụng hệ thống Microsoft Teams - Join vào lớp ĐKHP

STT Mã MH Mã Lớp Tên MH Giảng Viên LT
Khoá

 học
Khoa QL Ngày thi Thứ Ca Thi Phòng Thi Teams code

1 ENG01 ENG01.M19.CLC Anh văn 1 Huỳnh Ngọc An 16 TTNN 08-02-2022 Ba 1+2 Online 6jx5ue8

2 ENG01 ENG01.M18.CLC Anh văn 1 Hồ Thị Nhiên Trinh 16 TTNN 12-02-2022 Bảy 1+2 Online i3zxw0h

3 ENG01 ENG01.M110.CLC Anh văn 1 Trương Diệp Thanh An 16 TTNN 12-02-2022 Bảy 3+4 Online oz01n5p

4 ENG01 ENG01.M112.CLC Anh văn 2 Ngô Thị Kim Phụng 16 TTNN 08-02-2022 Ba 3+4 Online k7vddjh

5 ENG02 ENG02.M112.CLC Anh văn 2 Nguyễn Thị Đoan Thư 16 TTNN 08-02-2022 Ba 1+2 Online m59k8b7

6 ENG01 ENG01.M111.CLC Anh văn 2 Ngô Thị Kim Phụng 16 TTNN 09-02-2022 Tư 1+2 Online jfyruwg

7 ENG02 ENG02.M111.CLC Anh văn 2 Nguyễn Thị Đoan Thư 16 TTNN 09-02-2022 Tư 3+4 Online feen99s

8 ENG02 ENG02.M19.CLC Anh văn 2 Ngô Thị Kim Phụng 16 TTNN 10-02-2022 Năm 1+2 Online d8vn3gk

9 ENG02 ENG02.M110.CLC Anh văn 2 Nguyễn Thị Đoan Thư 16 TTNN 11-02-2022 Sáu 1+2 Online bcbzrsf

10 ENG02 ENG02.M18.CLC Anh văn 2 Nguyễn Thị Huỳnh Như 16 TTNN 11-02-2022 Sáu 3+4 Online 18zr4l7

11 ENG03 ENG03.M11.CTTT Anh văn 3 Nguyễn Nữ Huyền Trang 16 TTNN 09-02-2022 Tư 1+2 Online b004txg

12 ENG03 ENG03.M12.CTTT Anh văn 3 Phạm Hữu Phúc 16 TTNN 09-02-2022 Tư 3+4 Online oruoszw

13 ENG03 ENG03.M112.CLC Anh văn 3 Tất Dương Khánh Linh 16 TTNN 09-02-2022 Tư 1+2 Online ys0jbwv

14 ENG03 ENG03.M110.CLC Anh văn 3 Tất Dương Khánh Linh 16 TTNN 10-02-2022 Năm 1+2 Online blm12hi

15 ENG03 ENG03.M111.CLC Anh văn 3 Tất Dương Khánh Linh 16 TTNN 11-02-2022 Sáu 1+2 Online mg3p359

16 ENG03 ENG03.M19.CLC Anh văn 3 Vũ Hoàng Bảo Trân 16 TTNN 11-02-2022 Sáu 3+4 Online 7x3odd6

17 ENG04 ENG04.M19.CLC Anh văn 4 Adam Atter, Ngô Thị Mỹ Ngọc 16 TTNN 09-02-2022 Tư 2 Online eofxse8

18 ENG04 ENG04.M17.CLC Anh văn 4 Ngô Thị Mỹ Ngọc, Dwight James 16 TTNN 10-02-2022 Năm 1+2 Online fo0r3u0

19 ENG04 ENG04.M16.CLC Anh văn 4 Dwight James, Tất Dương Khánh Linh 16 TTNN 12-02-2022 Bảy 2 Online 4j6rp1c

Lưu ý:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúcPHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC
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20 ENG04 ENG04.M18.CLC Anh văn 4 Dwight James, Võ Thị Thanh Lý 16 TTNN 12-02-2022 Bảy 3+4 Online yiu0t64

21 ENG05 ENG05.M19.CLC Anh văn 5 Justin Alexander, Nguyễn Trang Nhung 16 TTNN 09-02-2022 Tư 1+2 Online lb3dx77

22 ENG05 ENG05.M17.CLC Anh văn 5 Nguyễn Trang Nhung, Adam Leonard 16 TTNN 10-02-2022 Năm 1+2 Online os89dyi

23 ENG05 ENG05.M16.CLC Anh văn 5 Võ Thị Thanh Lý, Dwight James 16 TTNN 11-02-2022 Sáu 3+4 Online pt46di7

24 ENG05 ENG05.M18.CLC Anh văn 5 Nguyễn Thị Huỳnh Như, Dwight James 16 TTNN 12-02-2022 Bảy 1 Online z5wbgod


